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A. HỆ THỐNG BARRIE

I Thiết bị

1

Hệ thống Barrie cho chiều vào và chiều ra

Barrier với mô tơ 24V DC và Panel điều khiển, Cần nhôm Barrier 

60*40*4200, Bộ cảm biến DELTA - I cự ly 20m, Card thu phát tín hiệu từ xa, 

Antenna, Điều khiển từ xa 2 kênh, Đèn nháy cảnh báo

G4000 CAME/Ý HT 4 49,652,176       198,608,704 19,860,870 218,469,574         

2 Bộ điều khiển tín hiệu IO quản lý tín hiệu Barrie với phần mềm
VTW-IO-

804
VN Bộ 2 3,900,000           7,800,000 780,000 8,580,000             

3

Đầu Đọc Thẻ UHF Tầm Xa kiểm soát xe lên bán cân

Đầu Đọc Thẻ UHF Tầm Xa PK-UHF201

• Protocol: ISO18000-6B, EPC Class 1 Gen2 (ISO18000-6C); Protection 

Grade: IP54; Work Frequency: Standard ISM 865-868MHz(PK-UHF201E), 

902~928MHz(PK-UHF201U); Antenna: Built-in 12dBi linearized 

polarizedantenna; Interface: RS232, RS485, wiegand 26/34(TCP/IP,Wifi can 

be customized; Read Range: 0-15m;  Write Range: 0-6m; Dimension: 445(L) 

x 445(W) x 55(H)mm; Net Weight: 2600g

PK-

UHF101

Pegasus/ 

Taiwan
Cái 2 18,877,300         37,754,600 3,775,460 41,530,060           

4 Thẻ từ tầm xa, cấp cho lái xe khi ra vào nhà máy
PROXC-

UHF-B1

Pegasus/ 

Taiwan
Cái 500 55,000         27,500,000 2,750,000 30,250,000           

5

Đầu đọc khai báo thông tin khi xe vào nhà máy, lắp đặt tại phòng bảo vệ tại 

công 4

 Frequency: 902MHz~928MHz (FCC); 65~868MHz(EUR); Protocol: 

ISO18000-6B/ EPC G2; Reading Range: 〈 0.1 m; Read/Write UHF card; 

Power: 5V from PC USB port; Size: 104*68*10mm

CR217 China Cái 1 8,621,627           8,621,627 862,163 9,483,790             

6 Bộ injector để cấp nguồn cho đầu đọc thẻ TL150S VN Bộ 3 731,600           2,194,800 219,480 2,414,280             

7 Cảm biến xác định vị trí ô tô đã đi qua Barrie và tự động đóng barrie PB-30TK
Takex/ 

Việt Nam
Bộ 4 3,928,182         15,712,728 1,571,273 17,284,001           
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II Vật tư, phụ kiện

1 Dây điện 2x2,5 Trần Phú Mét 200 17,900           3,580,000 358,000 3,938,000             

2 Dây điện 1x1 Trần Phú Mét 300 7,200           2,160,000 216,000 2,376,000             

3 Dây tín hiệu Cat 6 AMP Mét 500 9,500           4,750,000 475,000 5,225,000             

4 Gói vật tư phụ (ống nhựa,vít nở,băng dính, cột thép…) VN Gói 1 10,015,300         10,015,300 1,001,530 11,016,830           

III Thi công và lắp đặt thiết bị

1 Đổ trụ Bêtông để lắp Barrie và hoàn trả mặt bằng VN Gói 4 1,500,000           6,000,000 600,000 6,600,000             

2 Nhân công đi dây tín hiệu VN Gói 4 4,500,000         18,000,000 1,800,000 19,800,000           

3 Lắp đặt Barrie VN Gói 4 3,500,000         14,000,000 1,400,000 15,400,000           

4 Lắp đặt đầu đọc thẻ VN Gói 3 4,500,000         13,500,000 1,350,000 14,850,000           

5 Lắp đặt bộ điều khiển tín hiệu IO VN Gói 2 500,000           1,000,000 100,000 1,100,000             

6 Lắp đặt thiết bị và phần mềm VN Gói 1 9,500,000           9,500,000 950,000 10,450,000           

7 Chạy thử và hiệu chỉnh hệ thống VN Gói 1 6,500,000           6,500,000 650,000 7,150,000             

8 Xây dựng tài liệu và hướng dẫn sử dụng VN Gói 1 5,600,000           5,600,000 560,000 6,160,000             

IV Phần mềm 

1 Xây dựng Module phần mềm quản lý việc ra vào trạm cân theo mô hình mới VN Gói 1 25,500,000         25,500,000 0 25,500,000           

2 Tích hợp hệ thống quản lý xe ra vào với hệ thống phần mềm cân hiện tại VN Gói 1 15,000,000         15,000,000 0 15,000,000           

Tổng 433,297,759      39,279,776 472,577,535         

Điều kiện thương mại:

Bảo hành: 12 tháng, các thiết bị theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Thanh toán: Theo thỏa thuận khi đàm phán hợp đồng, theo KL nghiệm thu thực tế

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Hiêu lực thực hiện: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký

Hàng mới 100% 

Hiêu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá
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